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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 31 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin mưa diện rộng và cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ 
Hiện nay vùng xoáy thấp đã di chuyển ra khu vực Vịnh Bắc Bộ nên từ nay đến 02/9 ở các tỉnh Bắc Bộ không mưa, ngày nắng. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa trong khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, biển động. 
Từ chiều 02/9 ÷ 04/9, vùng xoáy thấp gây mưa trên khu vực vịnh Bắc Bộ có xu hướng dịch chuyển vào đất liền. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có mưa to đến rất to.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 01/9:
- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 30/8 đến 19h00 ngày 31/8, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tương Dương (Nghệ An)
	43 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	58 mm

	Mường Xén (Nghệ An)
	71 mm
	
	Măng Cành (Kon Tum)
	44 mm

	Thạch Giám (Nghệ An)
	46 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	54 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	66 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 31/8 đến 07h00 ngày 01/9, hầu hết các khu vực trên cả nước không có mưa hoặc mưa nhỏ, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Vàng Pó (Lai Châu)
	21 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	22 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	20 mm
	
	Giang Sơn (Đắk Lắk)
	28 mm


        3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 28/8 đến 19h00 ngày 31/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	131 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	122 mm

	Cao Bằng (Cao Bằng)
	137 mm
	
	Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)
	116 mm

	Phương Viên (Bắc Kạn)
	126 mm
	
	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	118 mm

	Thất Khê (Lạng Sơn)
	111 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	123 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	209 mm
	
	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	116 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
 Mực nước các sông thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 01/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,50m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,40m.
	Dự báo: Mực nước sông Lô sẽ xuống, mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng sông Thái Bình biến đổi chậm.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Nghệ An có dao động, các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 01/9, trên sông Bưởi tại Kim Tân: 5,08m; sông Mã tại Lý Nhân: 5,26m; sông Cả tại Nam Đàn: 1,45m; sông La Ngà tại Tà Pao: 117,66m.
Dự báo: Ngày 01/9, mực nước các sông ở Thanh Hoá, Nghệ An có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 31/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,16m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,03m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/01/9 là 111,59m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 04/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,10m; tại Châu Đốc ở mức 1,90m. Ngày 01/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài ở mức 111,70m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	31/8
	207,39
	115,57
	2.949
	1.143

	
	7h
	01/9
	207,82
	115,15
	2.565
	898

	Hòa Bình
	7h
	31/8
	110,76
	12,32
	1.970
	1.110

	
	7h
	01/9
	110,76
	12,96
	1.070
	1.850

	Tuyên Quang
	7h
	31/8
	119,05
	56,09
	1.035
	1.887

	
	7h
	01/9
	118,56
	52,54
	908
	1.226

	Thác Bà
	7h
	31/8
	51,54
	20,82
	24 (TB ngày 31/8)
	24 (TB ngày 31/8)

	
	7h
	01/9
	51,64
	20,80
	
	


Hồ Tuyên Quang đã đóng 01 của xả đáy vào hồi 14 giờ 00 ngày 31/8/2015, hiện còn mở 01 cửa xả đáy. 

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh số 04/BC-VPTT ngày 31/8/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên, từ đêm ngày 29 ÷ 30/8/2015 khu vực tỉnh Điện Biên có mưa to và dông đã gây thiệt hại, cụ thể như sau:
	- Về người: 01 người bị thương (ông Lò Văn Ụi, sinh năm 1965, đội 9B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên).
	- Về nhà ở: 01 nhà phải di dời (xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng);
	- Về Nông nghiệp: Diện tích Lúa bị thiệt hại 21,47ha (huyện Mường Ảng: 20,47ha, huyện Điện Biên: 01ha); hoa màu bị vùi lấp: 3,25ha (huyện Mường Ảng); thủy sản bị trôi: 2,67ha (huyện Điện Biên: 0,73ha, huyện Mường Ảng: 1,94ha).
	- Về thủy lợi: Tại huyện Điện Biên có 01 đập tạm bị hỏng; 20m kè bảo vệ khu dân cư xã Thanh Luông bị sạt lở.
[bookmark: _GoBack]	- Về giao thông: Tại huyện Điện Biên có 02 cầu BTCT bị gãy đổ, cuốn trôi (cầu Đoàn Kết và cầu đồn Biên phòng, xã Thanh Luông); 01 cầu BTCT bị sạt mố (cầu Bản Pe, xã Thanh Luông); 02 cầu tạm bị trôi (cầu Bản Ló và cầu Thanh Đông); khối lượng đường bị sạt lở khoảng 4.500m3 (đường từ hồ Pe Luông đi đồn biên phòng Thanh Luông). 
	Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3,0 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG





(











Nguyễn Đức Quang



			3

